
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 5
Thống kê. Ôn tập phân số, số thập phân · sách Kết nối tri thức

Tuần 31

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Điền dấu >, <, =

3
5 0,55 1

4
1
6 82,234 82,235

2
5 0,45 5

8
5
6

1
4 0,25

Bài 2: Viết thành số thập phân

2
5 = 4

5 = 3
5 = 7

20 =

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
1. Số áo bán trong 4 tuần: 125; 140; 136; 159. Tuần bán nhiều nhất bán
được:

A  125 áo B  159 áo C  140 áo D  136 áo
2. Chữ số 7 trong số 23,075 có giá trị là:

A  7
10 B  7

1000 C  7
100

D  7

Bài 4: Giải bài toán

1. Một cửa hàng ghi lại số áo bán được trong 4 tuần lần lượt là 125;
140; 136; 159 cái. Hỏi trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cái áo?

2. Viết các số 0,5; 3
4 ; 0,62; 2

5  theo thứ tự từ bé đến lớn.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ó đáp án



ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 31

Bài 1: Điền dấu >, <, =
3
5  > 0,55 1

4  > 1
6 82,234 < 82,235 2

5  < 0,45 5
8  < 5

6
1
4  = 0,25

Bài 2: Viết thành số thập phân
2
5  = 0,4 4

5  = 0,8 3
5  = 0,6 7

20  = 0,35

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. B (159 áo) 2. C ( 7
100 )

Bài 4: Giải bài toán

1. Trung bình mỗi tuần bán được số áo là: (125 + 140 + 136 + 159) : 4 = 140 (cái). Đáp số: 140 cái áo.
2. Đổi: 2

5  = 0,4; 3
4  = 0,75. Ta có: 0,4 < 0,5 < 0,62 < 0,75. Thứ tự từ bé đến lớn: 2

5 ; 0,5; 0,62; 3
4 .

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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